
TRƯỜNG TH ĐA TỐN

TT Họ đệm Tên
Giới 

tính
Dân tộc Ngày sinh Nơi sinh Họ và tên mẹ

01 Đinh Tú An Nam Mường 18/09/2015  Hòa Bình Huyện Cao Phong Xã Bình Thanh Đinh Thị Kiều Linh

02 Hoàng Vân Anh Nữ Kinh 18/03/2015  Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Khoan Tế Lê Hồng Lợi

03 Nguyễn Minh  Anh Nữ Kinh 29/12/2015  Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Thuận Tốn Quách Thị Luyến

04 Lê Nguyễn Như Anh Nữ Kinh 27/03/2015  Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Đào Xuyên Nguyễn Mai Hương

05 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ Kinh 19/12/2015  Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Khoan Tế Nguyễn Thị Nguyệt

06 Nguyễn Chí Gia Bảo Nam Kinh 16/12/2015  Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Đào Xuyên Nguyễn Thị Bích Hồng

07 Phùng Thiên Bảo Nam Kinh 16/06/2015  Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Khoan Tế Nguyên Thị Bích Ngọc

08 Lê Chí Cao Nam Kinh 13/07/2015  Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Ngọc Động Đỗ Thị Nhung

09 Nguyễn Khánh  Chi Nữ Kinh 25/12/2015  Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Đào Xuyên Lê Thị Như Nụ

10 Lê Tuấn  Đạt Nam Kinh 07/04/2015  Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Thuận Tốn Nguyễn T Thanh Tâm

11 Bùi Tiến Dũng Nam Kinh 20/04/2015  Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Thuận Tốn Nguyễn T Phương Liên

12 Trần Nguyễn Ánh Dương Nữ Kinh 09/03/2015  Hà Nội Huyện Vĩnh Lộc Xã Vĩnh Thịnh Nguyễn Thị Thu

13 Nguyễn Hương Giang Nữ Kinh 22/08/2015  Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Đào Xuyên Nguyễn Thị Thịnh

14 Nguyễn Khánh Chi Nữ Kinh 02/03/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Thuận Tốn Lê T Thương Huyền

15 Lê Gia Hân Nữ Kinh 07/01/2015  Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Thuận Tốn Nguyễn Thị Kim Ngân

16 Nguyễn Minh  Hiếu Nam Kinh 05/03/2015  Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Khoan Tế Nguyễn Thị Ngọc

17 Đào Mai  Hương Nữ Kinh 08/12/2015  Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Ngọc Động Nguyễn Thị Oanh

18 Quan Quốc  Huy Nam Tày 23/08/2015
Tuyên 

Quang
Huyện Chiêm Hóa Xã Tân Mỹ Hoàng Thị Xanh

19 Nguyễn Bảo Khang Nam Kinh 09/07/2015  Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Đào Xuyên Trần Thu Hương

20 Lê Nguyễn Tuấn Khang Nam Kinh 01/04/2015  Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Thuận Tốn Ng Thị Hải Yến

21 Đặng Duy  Khánh Nam Kinh 24/12/2015  Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Thuận Tốn Trịnh Thị Phượng

22 Nguyễn Trung Kiên Nam Kinh 02/10/2015  Hà Nội Quận Long Biên
Phường Thạch 

Bàn
Tổ dân phố số 12 Phạm Thị Dung

23 Hoàng Tuấn Kiệt Nam Kinh 02/08/2015 Hải Dương Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Khoan Tế Trần Thị Lý

24 Nguyễn Phúc Lâm Nam Kinh 27/09/2015  Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Khoan Tế Đặng Thị Thu Hằng

25 Đàm Khánh Linh Nữ Kinh 15/06/2015  Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Khoan Tế Nguyễn Thị Kim Ngân

26 Cam Trúc Linh Nữ Kinh 27/08/2015  Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Khoan Tế Đào Thị Hằng

27 Nguyễn Hoàng Minh Nam Kinh 15/02/2015  Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Khoan Tế Nguyễn Thị Thắm

28 Nguyễn Quang Minh Nam Kinh 07/07/2015  Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Đào Xuyên Nguyễn Thị Yến

29 Hoàng Hà My Nữ Kinh 09/11/2015  Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Khoan Tế Hoàng Thị Phương Thảo

30 Nguyễn Hoàng Tuấn Nghĩa Nam Kinh 19/12/2015  Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Khoan Tế Hoàng Thị Kim Oanh

31 Bùi Thanh Ngọc Nữ Kinh 05/10/2015  Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Ngọc Động Nguyễn Thị Minh Tâm

32 Đỗ Trần Bảo Ngọc Nam Kinh 24/06/2015  Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Thuận Tốn Trần Thị Mỹ Hạnh

33 Lê Minh Nguyệt Nữ Kinh 28/04/2015  Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Đào Xuyên Đỗ Thị Hương Quỳnh

34 Đào Minh Quỳnh  Như Nữ Kinh 02/11/2015  Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Đào Xuyên Nguyễn Thị Huyền

35 Nguyễn Thanh Phong Nam Kinh 10/07/2015  Hà Nội Quận Long Biên
Phường Đức 

Giang
Tổ dân phố số 5 Cai Thị Thoa

36 Đỗ Đức Phú Nam Kinh 21/07/2015  Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Đào Xuyên Vũ Thị Lan

37 Đỗ Yến  Phương Nữ Kinh 19/01/2015  Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Thuận Tốn Lê Thu Hằng

38 Nguyễn Bảo  Sơn Nam Kinh 12/06/2015  Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Ngọc Động Nguyễn Thị Ngát

39 Trần Anh Thư Nữ Kinh 21/04/2015  Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Thuận Tốn Đặng Thị Hà

40 Nguyễn Thảo Tiên Nữ Kinh 23/11/2015  Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Thuận Tốn Phạm Thị Thu Hà

41 Lãnh Thu Trang Nữ Tày 17/07/2015 Hải Dương Huyện Gia Lộc Xã Đồng Quang Hoàng Thị Thương

42 Nguyễn Minh Trí Nam Kinh 14/08/2015  Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Thuận Tốn Lê Thị Hồng Phương

43 Tạ Thanh Trúc Nữ Kinh 21/11/2015 Hưng Yên Huyện Khoái Châu Xã Đông Tảo Đinh Phương Thảo

44 Đặng Thành Trung Nam Kinh 13/01/2015  Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Lê Xá Phạm Thị Hiên

45 Cam Minh Tú Nam Kinh 02/10/2015  Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Khoan Tế Lê Thị Thanh

46 Lê Thanh Tú Nữ Kinh 20/04/2015  Hà Nội Quận Hai Bà Trưng
Phường Thanh 

Nhàn
Tổ dân phố số 2B Đỗ Phương Thảo
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